
1/14

MÔN THI : MGT 406 (A-AIS-C-CIS-O) Học kỳ : 1

Thời gian : 07h30 - 20/12/2025   -   Phòng thi 208 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202134554 Hà Trọng Bảo An MGT 406 A K27QTH

2 29214357082 Nguyễn Lê Bảo An MGT 406 A K29QTH

3 28204501211 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh MGT 406 A K28QTM

4 28204604906 Nguyễn Tú Anh MGT 406 A K28QTM

5 28204806310 Nguyễn Trần Vân Anh MGT 406 A K28QTH

6 28214643152 Nguyễn Đức Anh MGT 406 A K28QDM

7 28204646081 Trương Thị Ngọc Ánh MGT 406 A K28QTH

8 29204357086 Thái Đoàn Ngọc Ánh MGT 406 A K29QTH

9 28219450332 Lê Quốc Bảo MGT 406 A K28QDM

10 28204304503 Nguyễn Hồ Trân Chân MGT 406 A K28QTH

11 28204603246 Nguyễn Thị Thanh Châu MGT 406 A K28QTM

12 28204354936 Nguyễn Thị Kim Chi MGT 406 A K28QTH

13 28214327002 Lê Quốc Cường MGT 406 A K28QTH

14 28214633949 Trần Quốc Danh MGT 406 A K28QDM

15 29204622398 Trần Thị Diện MGT 406 A K29QDM

16 30209353292 Phạm Trần Khánh Đoan MGT 406 A K30PSU-QTH

17 29214656665 Nguyễn Hoàng Doanh MGT 406 A K29QTM

18 28214602601 Phan Bùi Minh Duy MGT 406 A K28QDM

19 28209301783 Trần Thị Bảo Hân MGT 406 A K28QDM

20 28204634390 Nguyễn Thị Thu Hằng MGT 406 A K28QTM

21 28204906918 Đào Thị Hạnh MGT 406 A K28QTM

22 28204603822 Đỗ Thị Thu Hậu MGT 406 A K28QTM

23 27202247179 Nguyễn Thị Thu Hiền MGT 406 A K27QTM
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026
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2/14

MÔN THI : MGT 406 (A-AIS-C-CIS-O) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Khởi Sự Doanh Nghiệp * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 20/12/2025   -   Phòng thi 208 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204601424 Nguyễn Thị Diệu Hiền MGT 406 A K28QTH

2 28214602379 Nguyễn Trọng Hiếu MGT 406 A K28QDM

3 28214603500 Nguyễn Trung Hiếu MGT 406 A K28QTH

4 29204622138 Nguyễn Phạm Tuyết Hồng MGT 406 A K29QDM

5 28204602266 Đỗ Thị Hương MGT 406 A K28QTM

6 27212245979 Nguyễn Đình Huy MGT 406 A K27QTM

7 28205001897 Phạm Việt An Khánh MGT 406 A K28QTH

8 28212180301 Lê Nguyễn Trung Kiên MGT 406 A K28QTH

9 28214645422 Nguyễn Châu Kiệt MGT 406 A K28QDM

10 28208003493 Lê Thị Thúy Kiều MGT 406 A K28QDM

11 29204639179 Trần Thị Diễm Kiều MGT 406 A K29QDM

12 28204653163 Phan Hà Linh MGT 406 A K28QTM

13 28208005945 Tống Gia Linh MGT 406 A K28QTM

14 28214340150 Nguyễn Đức Long MGT 406 A K28QTH

15 28208000639 Trần Thị Cẩm Ly MGT 406 A K28QTH

16 28208003727 Huỳnh Thị Trúc Ly MGT 406 A K28QTH

17 28204328510 Phan Thị Hoàng My MGT 406 A K28QTH

18 28204600391 Huỳnh Hà Trà My MGT 406 A K28QTM

19 29204334669 Trần Bảo My MGT 406 A K29QTH

20 28204301913 Bùi Ngọc Mỵ MGT 406 A K28QTH

21 29205150962 Lê Mai Na MGT 406 A K29QDM

22 27212224253 Nguyễn Nhật Nam MGT 406 A K27QTM
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3/14

MÔN THI : MGT 406 (A-AIS-C-CIS-O) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Khởi Sự Doanh Nghiệp * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 20/12/2025   -   Phòng thi 208 /3 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204304990 Phan Lê Bảo Ngọc MGT 406 A K28QTH

2 28204321663 Huỳnh Hồng Ngọc MGT 406 A K28QTH

3 28204352491 Đỗ Trương Yến Ngọc MGT 406 A K28QTH

4 28204623342 Đồng Thị Bích Ngọc MGT 406 A K28QTM

5 28204300812 Võ Thị Thu Nguyên MGT 406 A K28QTH

6 28214603766 Bùi Văn Nguyên MGT 406 A K28QDM

7 29214641498 Nguyễn Trung Nguyên MGT 406 A K29QDM

8 29214655710 Đặng Vũ Hoàng Nguyên MGT 406 A K29QDM

9 28204647497 Lê Trần Ánh Nguyệt MGT 406 A K28QDM

10 28207454304 Nguyễn Ngọc Khánh Nhân MGT 406 A K28QTH

11 28204303691 Nguyễn Thị Ánh Nhi MGT 406 A K28QTH

12 28204605419 Hoàng Nguyễn Tùng Nhi MGT 406 A K28QDM

13 28204831889 Nguyễn Thị Uyển Nhi MGT 406 A K28QTM

14 28204646606 Nguyễn Hồng Nhung MGT 406 A K28PSU-QTH

15 29204651516 Đoàn Nữ Hồng Nhung MGT 406 A K29QDM

16 28204602053 Võ Thị Ánh Ny MGT 406 A K28QDM

17 28204648532 Lê Thị Hoàng Oanh MGT 406 A K28QTM

18 28204336455 Nguyễn Thị Kim Phi MGT 406 A K28QTH

19 28212703405 Lê Quang Phú MGT 406 A K28QDM

20 28204231759 Lê Thị Huyền Phương MGT 406 A K28QTH

21 28204633793 Nguyễn Hồng Thuỳ Phương MGT 406 A K28PSU-QTH

22 28204654676 Tống Uyên Phương MGT 406 A K28QTM

23 28214602187 Nguyễn Hồng Quân MGT 406 A K28QDM
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4/14

MÔN THI : MGT 406 (A-AIS-C-CIS-O) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Khởi Sự Doanh Nghiệp * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 20/12/2025   -   Phòng thi 208 /4 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28214752704 Trương Minh Quang MGT 406 A K28QDM

2 28208206710 Trần Thảo Quyên MGT 406 A K28QTM

3 28209437326 Hứa Thị Lệ Quyên MGT 406 A K28QDM

4 28204601402 Nguyễn Ngô Nhật Quỳnh MGT 406 A K28QTM

5 28208228108 Ngô Diễm Quỳnh MGT 406 A K28QTH

6 28214605036 Nguyễn Quang Anh Tài MGT 406 A K28QTH

7 28204352647 Hồ Mỹ Tâm MGT 406 A K28QTH

8 29204634478 Võ Thị Mỹ Tâm MGT 406 A K29QDM

9 27212229922 Lê Tiến Thành MGT 406 A K27QTM

10 28209505389 Đặng Thị Phương Thảo MGT 406 A K28QTH

11 27212239922 Lê Doãn Thịnh MGT 406 A K27QTM NỢ HP

12 28204353176 Đặng Thị Kim Thư MGT 406 A K28QTH

13 28204602596 Lê Minh Thư MGT 406 A K28QTM

14 28204639334 Phạm Đỗ Anh Thư MGT 406 A K28QTM

15 28208041235 Trần Hoàng Anh Thư MGT 406 A K28PSU-QTH

16 28209306300 Lê Ngọc Minh Thư MGT 406 A K28QTH

17 28209351515 Đặng Thị Anh Thư MGT 406 A K28QTH

18 29204629602 Lê Thị Thanh Thúy MGT 406 A K29QDM

19 28214402370 Đỗ Quốc Tiến MGT 406 A K28QTH

20 27212142998 Võ Đức Tín MGT 406 A K27QTM NỢ HP

21 29214534695 Trần Thanh Tịnh MGT 406 A K29QTH

22 28204601693 Hồ Thuỳ Trang MGT 406 A K28QTM
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5/14

MÔN THI : MGT 406 (A-AIS-C-CIS-O) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Khởi Sự Doanh Nghiệp * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 20/12/2025   -   Phòng thi 213 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28206652921 Lương Thị Hoài Trang MGT 406 A K28QTH

2 29204626059 Nguyễn Thùy Trang MGT 406 A K29QDM

3 29206845299 Bùi Thị Thu Trang MGT 406 A K29QDM

4 28214600461 Phạm Xuân Bảo Trí MGT 406 A K28QDM

5 28204320329 Nguyễn Thị Thùy Trinh MGT 406 A K28QTM

6 29204764173 Hồ Nhật Tú Trinh MGT 406 A K29QDM

7 28212701350 Lê Nhật Trung MGT 406 A K28QDM

8 28219306237 Dũ Minh Trường MGT 406 A K28QTH

9 28204604054 Võ Thị Phương Truyền MGT 406 A K28PSU-QTH

10 28204304691 Nguyễn Bình Uyên Tú MGT 406 A K28QTH

11 28204336453 Trần Thị Hồng Tú MGT 406 A K28QTH

12 28214305133 Nguyễn Thanh Anh Tuấn MGT 406 A K28QTH

13 28214328303 Thân Võ Anh Tuấn MGT 406 A K28QTM

14 28204351301 Trần Thu Uyên MGT 406 A K28PSU-QTH

15 28204649136 Nguyễn Ngọc Tố Uyên MGT 406 A K28QTM

16 28204629933 Lê Thị Xuân Vân MGT 406 A K28QTM

17 28204641206 Đinh Thị Cẩm Vân MGT 406 A K28QTH

18 29204660150 Nguyễn Thị Ái Vân MGT 406 A K29QDM

19 28204605176 Nguyễn Hà Vi MGT 406 A K28QTM

20 28214301426 Nguyễn Hoàng Vũ MGT 406 A K28QTH

21 28214600617 Phan Hồ Vũ MGT 406 A K29QDM

22 28204304529 Nguyễn Thị Thuý Vy MGT 406 A K28PSU-QTH

23 28214331866 Phạm Ngọc Triều Vỹ MGT 406 A K28QTH
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6/14

MÔN THI : MGT 406 (A-AIS-C-CIS-O) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Khởi Sự Doanh Nghiệp * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 20/12/2025   -   Phòng thi 213 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28209320167 Trần Hoàng Yến MGT 406 A K28QTH

2 29204659993 Phạm Thị Hải Yến MGT 406 A K29QTM

3 28204351940 Phan Nữ Ngọc Anh MGT 406 AIS K28PSU-QTH

4 28204505102 Nguyễn Thị Mai Chi MGT 406 AIS K28PSU-QTH

5 28219348157 Phạm Đình Chiến MGT 406 AIS K28PSU-QTH

6 28214301166 Công Sơn Đạt MGT 406 AIS K28PSU-QTH

7 28204302178 Nguyễn Thị Hồng Điểm MGT 406 AIS K28PSU-QTH

8 28204350106 Lê Thị Huyền Diệu MGT 406 AIS K28PSU-QTH

9 28206248976 Nguyễn Thùy Diệu MGT 406 AIS K28PSU-QTH

10 28204328959 Hồ Võ Gia Hân MGT 406 AIS K28PSU-QTH

11 28204435616 Trương Thị Minh Hương MGT 406 AIS K28PSU-QTH

12 28214301490 Đặng Nguyễn Hoàng Khang MGT 406 AIS K28PSU-QTH

13 28200422345 Lê Thị Thuỳ Linh MGT 406 AIS K28PSU-QTH

14 28204602508 Lê Ngọc Linh MGT 406 AIS K28PSU-QTH

15 28204643061 Nguyễn Thị Ngọc Mai MGT 406 AIS K28PSU-QTH

16 28204303425 Phạm Bảo Nguyên MGT 406 AIS K28PSU-QTH

17 28209300059 Mạnh Vũ Như Nguyệt MGT 406 AIS K28PSU-QTH

18 28204352495 Phạm Huyền Nhân MGT 406 AIS K28PSU-QTH

19 28204644280 Phan Yến Nhi MGT 406 AIS K28PSU-QTH

20 28204653654 Văn Thị Cẩm Nhung MGT 406 AIS K28PSU-QTH

21 28204340510 Nguyễn Thị Kim Quyên MGT 406 AIS K28PSU-QTH

22 28215050032 Võ Đại Tây Sơn MGT 406 AIS K28PSU-QTH
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7/14

MÔN THI : MGT 406 (A-AIS-C-CIS-O) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Khởi Sự Doanh Nghiệp * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 20/12/2025   -   Phòng thi 214 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28202733539 Nguyễn Đoàn Hương Thảo MGT 406 AIS K28PSU-QTH

2 28204352723 Phan Thị Phương Thảo MGT 406 AIS K28PSU-QTH

3 28218141105 Đỗ Trần Anh Thư MGT 406 AIS K28PSU-QTH

4 28209349820 Lê Thị Thanh Thùy MGT 406 AIS K28PSU-QTH

5 28204343857 Hà Phương Uyên MGT 406 AIS K28PSU-QTH

6 28214323596 Lê Quang Vinh MGT 406 AIS K28PSU-QTH

7 28204344260 Lê Nguyễn Tường Vy MGT 406 AIS K28PSU-QTH

8 28209347123 Nguyễn Thị Thảo Vy MGT 406 AIS K28PSU-QTH

9 28204607031 Hồ Trâm Anh MGT 406 C K28QTM

10 28204631177 Lê Hoàng Mỹ Anh MGT 406 C K28QDM

11 28204651391 Nguyễn Thị Ngọc Anh MGT 406 C K28QTM

12 28204950164 Đoàn Nguyễn Minh Ánh MGT 406 C K28QTM

13 27212124667 Nguyễn Khánh Ngọc Bảo MGT 406 C K28QTH

14 28204601698 Đào Đoàn Nguyên Bảo MGT 406 C K28QTM

15 28214303979 Nhang Thanh Châu MGT 406 C K28PSU-QTH

16 29214447850 Lê Văn Công MGT 406 C K29QTH

17 28204604975 Phạm Linh Đan MGT 406 C K28QDM

18 28214301333 Mông Văn Đạt MGT 406 C K28QTH

19 28219301001 Nguyễn Văn Đạt MGT 406 C K28QTH

20 28209033211 Trần Doanh Doanh MGT 406 C K29QTH

21 28204329350 Nguyễn Thị Thanh Dung MGT 406 C K28QTM

22 28204601060 Nguyễn Thùy Dương MGT 406 C K28PSU-QTH

23 28204647820 Võ Thị Thu Hà MGT 406 C K28PSU-QTH
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8/14

MÔN THI : MGT 406 (A-AIS-C-CIS-O) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Khởi Sự Doanh Nghiệp * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 20/12/2025   -   Phòng thi 214 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28214304779 Nguyễn Việt Hàn MGT 406 C K28QTH

2 28204606195 Đặng Ngọc Gia Hân MGT 406 C K28QTM

3 28214306167 Nguyễn Lê Trung Hiếu MGT 406 C K28QTH

4 29214624722 Nguyễn Ngọc Hiếu MGT 406 C K29QTM

5 27217124265 Nguyễn Quang Hưng MGT 406 C K27QTM

6 29214339541 Trương Tấn Hưng MGT 406 C K29QTH

7 28202726142 Nguyễn Thị Thu Hường MGT 406 C K28QDM

8 28214350304 Ngô Văn Nhật Huy MGT 406 C K28PSU-QTH

9 28212343555 Ngô Nguyễn Hoàng Khang MGT 406 C K28QTH

10 26212135921 Lê Văn Khôi MGT 406 C K26HP-QTH NỢ HP

11 27212152804 Lê Nguyễn Phương Lan MGT 406 C K27QTH

12 28204642344 Hồ Thị Hoa Lan MGT 406 C K28QTM

13 28214303241 Phạm Xuân Linh MGT 406 C K28QTH

14 29204635811 Lê Mai Linh MGT 406 C K29QTM

15 29206661460 Đinh Trần Diệu Linh MGT 406 C K29QTH

16 28214637190 Nguyễn Hữu Lực MGT 406 C K28QTM

17 27212140455 Lê Minh MGT 406 C K27QTH

18 28211342267 Phạm Quang Minh MGT 406 C K28QTM

19 28204302323 Trịnh Thị Diễm My MGT 406 C K28QDM

20 29204648626 Nguyễn Thị Uyển Nghi MGT 406 C K29QTM

21 29214164575 Lê Văn Nghĩa MGT 406 C K29QDM

22 29214354552 Vũ Khôi Nguyên MGT 406 C K29QTH
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9/14

MÔN THI : MGT 406 (A-AIS-C-CIS-O) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Khởi Sự Doanh Nghiệp * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 20/12/2025   -   Phòng thi 307 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28214346582 Đồng Quang Nhật MGT 406 C K28QTH

2 28204650199 Trần Thị Tuyết Nhi MGT 406 C K28QTH

3 28204304281 Phan Thị Hồng Nhung MGT 406 C K28QTM

4 28208006135 Ngô Kiều Ninh MGT 406 C K28QTM

5 28204640389 Hoàng Thị Kiều Oanh MGT 406 C K28QDM

6 28212305796 Nguyễn Thanh Phát MGT 406 C K28PSU-QTH

7 28214636491 Nguyễn Hữu Phát MGT 406 C K28QTM

8 29204350752 Trần Thị Mỹ Quyên MGT 406 C K29QTH

9 28204405876 Trần Thị Như Quỳnh MGT 406 C K28QTH

10 28219334784 Lê Duy Sang MGT 406 C K28PSU-QTH

11 28212300463 Lý Xuân Sơn MGT 406 C K28QTH

12 28214147477 Đinh Chí Sóng MGT 406 C K28QTH

13 29214349668 Nguyễn Ngọc Tài MGT 406 C K29QTH

14 28209351526 Huỳnh Trần Mỹ Tâm MGT 406 C K28PSU-QTH

15 27211201007 Trần Đại Thạch MGT 406 C K28QTH

16 28214327789 Nguyễn Hà Phước NgọcThắng MGT 406 C K28QTH

17 28204322977 Hồ Thị Thanh Thảo MGT 406 C K28PSU-QTH

18 28204852907 Huỳnh Thị Phương Thảo MGT 406 C K28QTM

19 28206503344 Nguyễn Thị Thảo MGT 406 C K28QTH

20 28208002652 Trần Thị Dạ Thảo MGT 406 C K28QTM

21 28214642952 Trần Phan Văn Thiện MGT 406 C K28QTM

22 29219335018 Nguyễn Duy Thịnh MGT 406 C K29QTH

23 28206252621 Nguyễn Vũ Anh Thư MGT 406 C K28QTH
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MÔN THI : MGT 406 (A-AIS-C-CIS-O) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Khởi Sự Doanh Nghiệp * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 20/12/2025   -   Phòng thi 307 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28214604674 Phan Nguyễn Minh Thuật MGT 406 C K28QDM

2 28204652989 Lê Nguyễn Hoài Thương MGT 406 C K28QTM

3 28204653039 Nguyễn Thị Hoài Thương MGT 406 C K28QTM

4 28209348409 Nguyễn Phạm Thu Thủy MGT 406 C K28PSU-QTH

5 28205121610 Lê Thuỷ Tiên MGT 406 C K28QTM

6 28209336343 Nguyễn Thị Hà Tiên MGT 406 C K28QTM

7 27212100927 Nguyễn Tài Tiến MGT 406 C K27QTH

8 27202242973 Nguyễn Thị Bích Trâm MGT 406 C K27QTM

9 28204403355 Trương Thị Mỹ Trâm MGT 406 C K28PSU-QTH

10 26202135506 Huỳnh Nguyên Trân MGT 406 C K27PSU-QTH NỢ HP

11 28204353233 Cao Thị Trang MGT 406 C K29QTH

12 28204643330 Phạm Thị Thùy Trang MGT 406 C K28QDM

13 28204653744 Hồ Thị Thùy Trang MGT 406 C K28QTM

14 27212125683 Từ Quang Trí MGT 406 C K27QTM

15 28211150934 Hồ Xuân Trung MGT 406 C K28QTH

16 28214605188 Nguyễn Văn Trường MGT 406 C K28QTM

17 28214602151 Bùi Văn Tú MGT 406 C K28QDM

18 28214600994 Lê Anh Tuấn MGT 406 C K28QTM

19 29214354183 Trần Văn Tuấn MGT 406 C K29QTH

20 28214600852 Lê Bùi Tuý MGT 406 C K28QDM

21 28209338225 Nguyễn Thị Bích Tuyền MGT 406 C K28PSU-QTH

22 28204325742 Dương Thị Thúy Vân MGT 406 C K28QTM

23 28206201852 Bùi Thị Mỹ Vân MGT 406 C K28QTM
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MÔN THI : MGT 406 (A-AIS-C-CIS-O) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Khởi Sự Doanh Nghiệp * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 20/12/2025   -   Phòng thi 308 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204600594 Phạm Tường Vi MGT 406 C K28QTM

2 28209349937 Nguyễn Tường Vy MGT 406 C K28PSU-QTH

3 28206747736 Lê Thị Như Ý MGT 406 C K28QTM

4 29204552880 Nguyễn Thị Như Ý MGT 406 C K29QTH

5 29206545594 Trần Thị Minh Ý MGT 406 C K29QTH

6 28204627433 Võ Đặng Kim Yến MGT 406 C K28QTM NỢ HP

7 28219303180 Phạm Thiên Ân MGT 406 CIS K28PSU-QTH

8 28214601516 Lê Thanh Bình MGT 406 CIS K28PSU-QTH

9 28214304258 Trần Đức Cung MGT 406 CIS K28PSU-QTH

10 28208034809 Đoàn Thị Danh MGT 406 CIS K28PSU-QTH

11 28214334774 Nguyễn Văn Đội MGT 406 CIS K28PSU-QTH

12 28209306451 Nguyễn Thị Hà MGT 406 CIS K28PSU-QTH

13 28209337343 Phan Nguyễn Minh Hằng MGT 406 CIS K28PSU-QTH

14 28212738873 Nguyễn Xuân Hiếu MGT 406 CIS K28PSU-QTH

15 28214602333 Đỗ Văn Hợp MGT 406 CIS K28PSU-QTH

16 28214601909 Phạm Văn Hùng MGT 406 CIS K28PSU-QTH

17 28209350354 Nguyễn Thị Hữu MGT 406 CIS K28PSU-QTH

18 28219340220 Thân Vĩnh Huy MGT 406 CIS K28PSU-QTH

19 28214604920 Trần Nguyễn Trung Kiên MGT 406 CIS K28PSU-QTH

20 28204321624 Ngô Nguyễn Trúc Lam MGT 406 CIS K28PSU-QTH

21 28207203002 Trần Thị Hiền Lương MGT 406 CIS K28PSU-QTH

22 28209327112 Phùng Thị Ái My MGT 406 CIS K28PSU-QTH

23 28209327114 Phùng Thị Kiều My MGT 406 CIS K28PSU-QTH
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MÔN THI : MGT 406 (A-AIS-C-CIS-O) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Khởi Sự Doanh Nghiệp * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 20/12/2025   -   Phòng thi 308 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28202180318 Hồ Thị Thủy Ngân MGT 406 CIS K28PSU-QTH

2 28209305986 Trần Thị Yến Nhi MGT 406 CIS K28PSU-QTH

3 28208444139 Hà Kiều Oanh MGT 406 CIS K28PSU-QTH

4 28214600901 Đinh Sỹ Phú MGT 406 CIS K28PSU-QTH

5 28209306013 Hồ Thị Thanh Phương MGT 406 CIS K28PSU-QTH

6 28214600918 Nguyễn Ngọc Quân MGT 406 CIS K28PSU-QTH

7 28204606887 Ngô Thị Lệ Quyên MGT 406 CIS K28PSU-QTH

8 28219303451 Nguyễn Phúc Quyên MGT 406 CIS K28PSU-QTH

9 28204141690 Vũ Thị Kim Quỳnh MGT 406 CIS K28PSU-QTH

10 25212116861 Trần Thế Sang MGT 406 CIS K28PSU-QTH NỢ HP

11 28204601531 Trần Thị Diễm Sương MGT 406 CIS K28PSU-QTH

12 28214622833 Phạm Hữu Tài MGT 406 CIS K28PSU-QTH

13 28208041739 Lương Thị Thanh Tâm MGT 406 CIS K28PSU-QTH

14 28204625452 Nguyễn Thu Thảo MGT 406 CIS K28PSU-QTH

15 28209346165 Hồ Thị Thu Thảo MGT 406 CIS K28PSU-QTH

16 28200204670 Huỳnh Thị Thúy MGT 406 CIS K28PSU-QTH

17 28204503710 Nguyễn Thùy Tiên MGT 406 CIS K28PSU-QTH

18 28219340339 Lê Văn Chu Toàn MGT 406 CIS K28PSU-QTH

19 28204603120 Võ Thị Bích Trâm MGT 406 CIS K28PSU-QTH

20 28209406387 Nguyễn Phùng PhươngTrâm MGT 406 CIS K28PSU-QTH

21 28204654381 Nguyễn Ngọc Bảo Trân MGT 406 CIS K28PSU-QTH

22 28204148590 Phạm Thị Huyền Trang MGT 406 CIS K28PSU-QTH
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MÔN THI : MGT 406 (A-AIS-C-CIS-O) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Khởi Sự Doanh Nghiệp * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 20/12/2025   -   Phòng thi 313 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204605217 Hồ Thị Thu Trang MGT 406 CIS K28PSU-QTH

2 28209305366 Võ Hoàng Minh Trang MGT 406 CIS K28PSU-QTH

3 28209324400 Ngô Thị Thuỳ Trang MGT 406 CIS K28PSU-QTH

4 28214340148 Trịnh Minh Triết MGT 406 CIS K28PSU-QTH

5 28204601160 Dương Hoàng Kiều Trinh MGT 406 CIS K28PSU-QTH

6 28214321644 Nguyễn Anh Tuấn MGT 406 CIS K28PSU-QTH

7 28204804993 Lê Hoài Trúc Vân MGT 406 CIS K28PSU-QTH

8 28209348212 Nguyễn Thị Thảo Vi MGT 406 CIS K28PSU-QTH

9 28214354734 Dương Tấn Lê Oanh Vũ MGT 406 CIS K28PSU-QTH

10 28204328368 Phạm Thị Huyền Vy MGT 406 CIS K28PSU-QTH

11 28206606467 Nguyễn Thị Thế Anh MGT 406 O K28QTM

12 29204354699 Nguyễn Thị Mỹ Duyên MGT 406 O K29QTH

13 29204654072 Nguyễn Thị Thanh Hà MGT 406 O K29QTM

14 28219502272 Tô Châu Hồng Hạc MGT 406 O K28QTM

15 25212104659 Nguyễn Phan Minh Hiếu MGT 406 O K25QTH

16 27202934454 Nguyễn Thị Cẩm Hương MGT 406 O K27QTM

17 29204640644 Nguyễn Ngọc Huyền MGT 406 O K29QDM

18 27212144024 Nguyễn Gia Kiên MGT 406 O K27QTH

19 28204603117 Đặng Thùy Linh MGT 406 O K28QTM

20 28214602926 Đặng Hoàng Long MGT 406 O K28QTM

21 28214625555 Phạm Hữu Long MGT 406 O K28QTM

22 28209302723 Phạm Thị Nga MGT 406 O K28PSU-QTH

23 29204658184 Lê Thị Quỳnh Nga MGT 406 O K29QDM
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MÔN THI : MGT 406 (A-AIS-C-CIS-O) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Khởi Sự Doanh Nghiệp * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 20/12/2025   -   Phòng thi 313 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29219365237 Đỗ Hoàng Nghĩa MGT 406 O K29PSU-QTH

2 29204644063 Cù Minh Nguyệt MGT 406 O K29QTM

3 28204627347 Mai Ngọc Thảo Nhi MGT 406 O K28QTM

4 29204650941 Trần Yến Nhi MGT 406 O K29QDM

5 28204306873 Huỳnh Hà Như MGT 406 O K28QTM

6 28204634160 Nguyễn Thị Quỳnh Như MGT 406 O K28PSU-QTH

7 29204641841 Võ Huỳnh Như MGT 406 O K29QDM

8 28208027341 Hà Kiều Oanh MGT 406 O K28QTM

9 27212133770 Phạm Tuấn Phong MGT 406 O K27QTH

10 27217034337 Nguyễn Văn Duy Phúc MGT 406 O K27QTH

11 30214353618 Nguyễn Hải Phương MGT 406 O K30QTH

12 29206123865 Nguyễn Thị Xuân Phượng MGT 406 O K29QDM

13 27212229749 Nguyễn Thanh Sơn MGT 406 O K27QTM

14 29212355966 Nguyễn Minh Thắng MGT 406 O K29QTH

15 27202141055 Nguyễn Thị Anh Thư MGT 406 O K27QTH

16 29204645869 Trần Thanh Thúy MGT 406 O K29QTH

17 28204649101 Nguyễn Thị Tình MGT 406 O K28QTM

18 28204623055 Hoàng Phan Bảo Trâm MGT 406 O K28QTM

19 29204621309 Nguyễn Thị Thu Trang MGT 406 O K29QDM

20 28219350643 Võ Huỳnh Anh Tuấn MGT 406 O K28QTM

21 28211139625 Huỳnh Lê Triều Vỹ MGT 406 O K28QTM

22 28204801608 Võ Thị Như Ý MGT 406 O K28QTM

23 0 0 0 0 0 0
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